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1 21450 Nguyễn Bảo Duy Nam 02/07/2001 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

2 21670 Nguyễn Phú Thành Nam 09/07/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

3 21499 Trần Trung Tuyến Nam 16/10/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4 21523 Nguyễn Quốc Đạt Nam 02/12/2006 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5 21650 Nguyễn Hoàng Thanh Điền Nam 05/12/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6 21532 Nguyễn Chí Dũng Nam 28/11/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7 21401 Huỳnh Viễn Dương Nam 15/05/2006 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8 21577 Hồ Đắc Khang Nam 01/01/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9 21543 Nguyễn Anh Kiệt Nam 19/09/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10 21582 Nguyễn Thiện Lân Nam 19/10/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

11 21605 Huỳnh Lê Phúc Lộc Nam 31/01/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

12 21657 Trần Lê Bảo Lộc Nam 23/10/2006 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13 21649 Đặng Hữu Luân Nam 01/09/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14 21524 Nguyễn Anh Phước Nam 03/05/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15 21570 Bùi Giang Sơn Nam 04/08/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16 21569 Phạm Lê Thành Tài Nam 16/11/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

17 21456 Nguyễn Quốc Tiến Nam 18/01/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18 21593 Nguyễn Chung Tình Nam 01/09/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19 21662 Nguyễn Đức Toàn Nam 11/10/2005 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20 21418 Trương Ngọc Trọng Nam 02/11/2000 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

21 21594 Ngô Minh Tự Nam 31/07/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

22 21563 Nguyễn Thanh Vũ Nam 16/01/2007 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

23 21416 Nguyễn Văn Chẩn Nam 05/12/2007 Điện công nghiệp

24 21507 Lê Hồng Khanh Nam 08/11/2007 Điện công nghiệp

25 21464 Phạm Hoàng Trung Kiên Nam 19/03/2005 Điện công nghiệp

26 21635 Nguyễn Phi Long Nam 25/03/1992 Điện công nghiệp

27 21558 Đoàn Duy Nghĩa Nam 11/09/2007 Điện công nghiệp

28 21399 Huỳnh Đức Phát Nam 03/09/2007 Điện công nghiệp

29 21465 Huỳnh Nhất Sinh Nam 27/07/2007 Điện công nghiệp

30 21595 Đinh Công Thành Nam 25/06/2007 Điện công nghiệp

31 21663 Nguyễn Thanh Vũ Nam 03/02/2003 Điện công nghiệp

32 21631 Lưu Triệu Vỹ Nam 30/09/2007 Điện công nghiệp

33 21505 Phạm Thị Thiên An Nữ 28/02/2007 Điều dưỡng

34 21604 Quãng Thị Bé Bạc Nữ 10/10/2007 Điều dưỡng

35 21550 Lê Thanh Bình Nam 26/08/2007 Điều dưỡng

36 21537 Trần Thị Hoàng Châu Nữ 04/02/2007 Điều dưỡng

37 21624 Bờ Rông Thị Kim Chi Nữ 03/09/2007 Điều dưỡng

38 21539 Lê Thị Kim Chi Nữ 08/04/2007 Điều dưỡng
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39 21491 K Thị Đào Nữ 26/02/2007 Điều dưỡng

40 21455 Võ Nguyễn An Di Nữ 20/07/2007 Điều dưỡng

41 21460 Trần Thanh Diệu Nữ 25/11/2007 Điều dưỡng

42 21513 Lê Trần Hoàng Giang Nữ 20/01/2007 Điều dưỡng

43 21572 Trần Thị Gia Hân Nữ 16/06/2007 Điều dưỡng

44 21559 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 29/10/2006 Điều dưỡng

45 21413 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 24/08/2007 Điều dưỡng

46 21591 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 11/12/2007 Điều dưỡng

47 21596 Quách Thị Bảo Khuyến Nữ 04/07/2006 Điều dưỡng

48 21613 Mang Lê Thành Lâm Nam 06/09/2007 Điều dưỡng

49 21423 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 20/11/2007 Điều dưỡng

50 21647 Nguyễn Phương Linh Nữ 19/07/2007 Điều dưỡng

51 21547 Lâm Thị Trúc Linh Nữ 09/04/2007 Điều dưỡng

52 21665 Thông Thị Khánh Ly Nữ 08/02/2007 Điều dưỡng

53 21611 K Thị Mơ Nữ 15/10/2007 Điều dưỡng

54 21436 Hoàng Nguyễn Trà My Nữ 12/12/2005 Điều dưỡng

55 21534 Bùi Thị Thanh Ngân Nữ 09/03/2007 Điều dưỡng

56 21575 Bùi Mỹ Yến Ngân Nữ 11/03/2007 Điều dưỡng

57 21509 Lê Thị Khánh Nguyên Nữ 29/07/2007 Điều dưỡng

58 21612 Trần Hữu Nhân Nam 09/12/2006 Điều dưỡng

59 21565 Trần Nguyễn Dung Nhi Nữ 22/04/2006 Điều dưỡng

60 21618 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 05/11/2007 Điều dưỡng

61 21446 Đặng Văn Thục Nhi Nữ 29/11/2007 Điều dưỡng

62 21412 Lư Nữ Đào Phượng Nữ 01/11/2007 Điều dưỡng

63 21427 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 06/01/2004 Điều dưỡng

64 21538 Phạm Trần Thị Thanh Thanh Nữ 06/12/2007 Điều dưỡng

65 21494 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/2007 Điều dưỡng

66 21533 Võ Huỳnh Thiên Thảo Nữ 11/09/2007 Điều dưỡng

67 21608 Nguyễn Việt Thảo Nữ 30/04/2007 Điều dưỡng

68 21617 Ung Lê Hoài Thương Nữ 26/11/2007 Điều dưỡng

69 21553 Trần Ngọc Thanh Thùy Nữ 11/09/2007 Điều dưỡng

70 21512 Trần Bảo An Thùy Nữ 14/07/2007 Điều dưỡng

71 21561 K Văn Thuyết Nam 14/05/2007 Điều dưỡng

72 21402 Tô Thị Bích Trâm Nữ 13/02/2007 Điều dưỡng

73 21584 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 21/06/2007 Điều dưỡng

74 21492 Văn Thi Tư Nữ 08/06/2003 Điều dưỡng

75 21438 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 19/01/2006 Điều dưỡng

76 21502 Đinh Thị Diễm Vy Nữ 01/08/2007 Điều dưỡng

77 21520 Đoàn Thị Hà Vy Nữ 26/02/2007 Điều dưỡng

78 21424 Võ Thị Thanh Xuân Nữ 02/12/2007 Điều dưỡng

79 21564 Từ Thị Bích Dân Nữ 14/09/2007 Kế toán doanh nghiệp

80 21530 Dương Thị Ngọc Doanh Nữ 29/05/2007 Kế toán doanh nghiệp
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81 21417 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 06/04/2007 Kế toán doanh nghiệp

82 21490 Đỗ Thị Mỹ Hằng Nữ 31/03/2007 Kế toán doanh nghiệp

83 21606 Hoàng Minh Huy Nam 01/07/2007 Kế toán doanh nghiệp

84 21449 Lê Nguyễn Anh Kiệt Nam 18/12/2006 Kế toán doanh nghiệp

85 21454 Bùi Thị Kim Loan Nữ 29/10/2007 Kế toán doanh nghiệp

86 21517 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 25/03/2007 Kế toán doanh nghiệp

87 21419 Lê Thị Kiều Mỹ Nữ 31/07/2007 Kế toán doanh nghiệp

88 21638 Nguyễn Võ Hữu Nghị Nam 14/05/2007 Kế toán doanh nghiệp

89 21571 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 15/11/2007 Kế toán doanh nghiệp

90 21393 Lý Anh Thư Nữ 17/06/2004 Kế toán doanh nghiệp

91 21441 Nguyễn Lê Thủy Tiên Nữ 16/10/2006 Kế toán doanh nghiệp

92 21652 Nguyễn Trần Thủy Trà Nữ 07/08/2003 Kế toán doanh nghiệp

93 21644 Đặng Thị Bảo Vi Nữ 01/01/2000 Kế toán doanh nghiệp

94 21610 Trần Hoàng Việt Nam 30/11/2007 Kế toán doanh nghiệp

95 21526 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 25/07/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn

96 21633 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Nữ 10/07/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn

97 21653 Trần Trọng Hiếu Nam 21/10/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn

98 21461 Ngô Anh Khôi Nam 02/01/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn

99 21614 Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa Nam 28/11/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn

100 21623 Lê Thị Hoa Thơm Nữ 07/10/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn

101 21544 Mang Uyên Kim Trang Nữ 19/12/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn

102 21668 Ngô Hồ Lê Vy Nữ 25/03/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn

103 21557 Phạm Văn Trung Nam 29/09/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn

104 21616 Đào Gia Bảo Nam 14/07/2007 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

105 21518 Huỳnh Minh Bảo Nam 22/04/2007 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

106 21404 Trần Văn Đạt Nam 11/12/2007 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

107 21581 Lê Huy Hoàng Nam 02/01/2003 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

108 21607 Kiều Gia Kiệt Nam 19/08/2006 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

109 21585 Huỳnh Duy Nam Nam 01/11/2007 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

110 21634 Nguyễn Thanh Duy Nam 28/03/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

111 21468 Lê Thanh Khang Nam 09/01/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

112 21434 Huỳnh Nhật Lâm Nam 19/09/2006 Quản trị KD NH, KS&DL

113 21622 Lê Thị Hồng Mơ Nữ 19/04/2003 Quản trị KD NH, KS&DL

114 21470 Trần Thị Yến Nhi Nữ 22/02/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

115 21555 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 04/09/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

116 21420 Phan Quốc Tiền Nam 10/11/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

117 21574 Nguyễn Quỳnh Nhã Uyên Nữ 17/08/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

118 21645 Phan Văn Xuyên Nam 21/07/2007 Quản trị KD NH, KS&DL

119 21428 Huỳnh Chí Hiếu Nam 16/02/2007 Quản trị khu Resort

120 21556 Nguyễn Khánh Thiện Nam 14/03/2007 Quản trị khu Resort

121 21511 Lê Anh Thư Nữ 30/12/2007 Quản trị khu Resort

122 21510 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 27/01/2007 Quản trị khu Resort
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123 21566 Diệp Đặng Bảo Trinh Nữ 10/09/2007 Quản trị khu Resort

124 21620 Nguyễn Vĩ Tường Nam 09/11/2006 Quản trị khu Resort

125 21400 Nguyễn Lê Anh Hưng Nam 22/04/2003 Quản trị kinh doanh dịch vụ

126 21567 Võ Nguyễn An Nhi Nữ 20/08/2007 Quản trị kinh doanh dịch vụ

127 21421 Châu Ngọc Thảo Nữ 15/08/2007 Quản trị kinh doanh dịch vụ

128 21579 Trần Văn Tự Nam 31/01/2007 Quản trị kinh doanh dịch vụ

129 21642 Đỗ Thị Bích Liên Nữ 11/09/1997 Quản trị văn phòng

130 21661 Hồ Đại Thoại Nam 06/09/1999 Quản trị văn phòng

131 21628 Võ Công Trường Nam 29/04/2001 Quản trị văn phòng

132 21501 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 10/11/1994 Tiếng Anh

133 21667 Lưu Trung Hợp Nam 15/04/2004 Tiếng Anh

134 21440 Cao Thị Thanh Hương Nữ 18/02/2007 Tiếng Anh

135 21409 Nguyễn Trọng Luân Nam 30/01/2007 Tiếng Anh

136 21508 Lê Thị Ánh Như Nữ 14/02/2006 Tiếng Anh

137 21496 Đặng Thị Diễm Quỳnh Nữ 06/05/2007 Tiếng Anh

138 21015 Trần Lê Phương Uyên Nữ 17/12/2007 Tiếng Anh

139 21625 Nguyễn Lệ Vân Nữ 27/08/2007 Tiếng Anh

140 21506 Trần Nguyễn Cẩm Vân Nữ 06/07/2007 Tiếng Anh

141 21655 Ức Thị Thu Vốn Nữ 01/02/2007 Tiếng Anh

142 21531 Tôn Thị Thúy Vy Nữ 08/09/2007 Tiếng Anh

143 21406 Nguyễn Lê Vinh Hiếu Nam 25/01/2007 Tin học ứng dụng

144 21495 Lê Kỳ Yên Nữ 23/04/2007 Tin học ứng dụng

145 21659 Huỳnh Phan Duy Anh Nam 23/08/2004 Y sĩ đa khoa

146 21552 Nguyễn Thái Phương Anh Nữ 30/04/2007 Y sĩ đa khoa

147 21609 Võ Thị Hà Anh Nữ 07/06/2007 Y sĩ đa khoa

148 21498 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 31/10/2007 Y sĩ đa khoa

149 21500 Đinh Thành Đạt Nam 11/09/2007 Y sĩ đa khoa

150 21415 Hoàng Công Dũng Nam 02/01/2007 Y sĩ đa khoa

151 21664 Trần Nguyễn Hương Giang Nữ 08/01/2007 Y sĩ đa khoa

152 21462 Vũ Bảo Hiên Nữ 28/09/2007 Y sĩ đa khoa

153 21641 Lư Thanh Quốc Huy Nam 06/10/2003 Y sĩ đa khoa

154 21425 Dương Phúc Hoàng Khôi Nam 11/12/2007 Y sĩ đa khoa

155 21405 Nguyễn Duy Khương Nam 30/01/2007 Y sĩ đa khoa

156 21646 Phan Thị Mỹ Kiều Nữ 19/09/2007 Y sĩ đa khoa

157 21562 Nguyễn Lê Hoàng Kim Nữ 04/10/2007 Y sĩ đa khoa

158 21627 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ 04/07/2007 Y sĩ đa khoa

159 21658 Nguyễn Cao Thanh Nguyên Nữ 02/01/2007 Y sĩ đa khoa

160 21525 Thông Thị Mỹ Nhân Nữ 03/12/2007 Y sĩ đa khoa

161 21648 Phạm Thị Thanh Nhi Nữ 19/10/1993 Y sĩ đa khoa

162 21554 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh Nữ 13/01/2007 Y sĩ đa khoa

163 21578 Nguyễn Công Kiều Oanh Nữ 17/01/2007 Y sĩ đa khoa

164 21497 Nguyễn Hữu Phước Nam 07/10/2007 Y sĩ đa khoa
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165 21568 Nguyễn Mạnh Tài Nam 19/05/2007 Y sĩ đa khoa

166 21467 Đặng Nhật Tài Nam 20/06/2007 Y sĩ đa khoa

167 21619 Nguyễn Phương Tây Nam 19/12/2007 Y sĩ đa khoa

168 21621 Nguyễn Lê Hữu Thiện Nam 01/08/1999 Y sĩ đa khoa

169 21651 K Văn Tình Nam 16/03/2007 Y sĩ đa khoa

170 21587 Lê Ngọc Trâm Nữ 16/09/2001 Y sĩ đa khoa

171 21542 Mai Hoàng Anh Triều Nữ 27/02/2007 Y sĩ đa khoa

172 21442 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 13/01/1999 Y sĩ đa khoa

173 21535 Thanh Thị Kim Tuyền Nữ 25/01/2007 Y sĩ đa khoa

174 21522 Phan Đình Nhã Uyên Nữ 02/11/2007 Y sĩ đa khoa

175 21630 Nguyễn Thúy Vy Nữ 18/08/2005 Y sĩ đa khoa
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